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1 Lê Xuân Lương 3040.5 3040.5 400         400 2,120,250      

2 Lê Xuân Đức 3673 3673 500         500 4,423,000      

3 Lê Xuân Tùng 4178.8 4178.8 -          2,089,400      

4 Lê Xuân Phương 2869.3 2869.3 360         360 1,974,650      

5 Lê Thị Loan 2128.3 2128.3 -          1,064,150      

6 Lê Xuân Tân 4292.8 4292.8 550         550 2,971,400      

7 Lê Xuân Huệ 5925 5925 650         650 3,937,500      

8 Phan Thị Linh 3146.2 3146.2 -          1,573,100      

9 Lê Thị Hương 1316 1316 -          658,000         

10 Nguyễn Đắc Chiến 5180 5180 550         550 3,415,000      

11 Trần Thị Thái 3233 3233 400         400 2,216,500      

12 Trần Viết Nhiên 4077.1 4077.1 -          2,038,550      

13 Nguyễn Thị Tứ 1200.5 1200.5 -          600,250         

14 Lê Xuân Quế 1363.6 1363.6 -          1,363,600      

15 Nguyễn Thị Quý 3214.9 3214.9 -          1,607,450      

16 Nguyễn Thị Hồng 2730.5 2730.5 330         330 3,225,500      

17 Nguyễn Thị Vinh 3279.3 3279.3 350         350 2,164,650      

TT HỘ GIA ĐÌNH

Cây lúa

(Sau gieo trồng trên 45 ngày)
Cây hằng năm khác (từ 300m2 trở lên)
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18 Trần Thị Lợi 2735.5 2735.5 550         550 2,192,750      

19 Trần Viết Phong 2756.4 2756.4 -          1,378,200      

20 Phạm Thị Tuệ 2201.8 2201.8 450         450 1,775,900      

21 Trần Viết Đảm 1458.5 1458.5 -          729,250         

22 Trần Viết Thông 1838.7 1838.7 -          919,350         

23 Lê Xuân Tuyên 4714.4 311 4403.4 330         330 3,007,700      

24 Nguyễn Hữu Tiến 4692.2 4692.2 -          2,346,100      

25 Lê Xuân Hưởng 3738 3738 -          1,869,000      

26 Trần Viết Trung 2675.1 2675.1 -          1,337,550      

27 Trần Thị Chương 3585.4 3585.4 1,792,700      

28 Trần Thị Luyên 719.1 719.1 -          359,550         

29 Trần Viết Thiềng 3833.5 2702.8 1130.7 -          3,268,150      

30 Lê Xuân Lập 1958.3 1958.3 -          979,150         

31 Trần Viết Thọ 3289.4 3289.4 -          1,644,700      

32 Nguyễn Thị Lành 2696.7 2696.7 750         750 2,473,350      

33 Trần Thị Nỷ 3761.4 3761.4 -          1,880,700      

34 Trần Thị Loan 2589.1 2589.1 700         700 3,639,100      

35 Trần Viết Đạo 1439 1439 -          1,439,000      

36 Trần Viết Toát 3538.9 3538.9 -          1,769,450      

37 Nguyễn Văn Triêm 3375.1 3375.1 -          1,687,550      



Thiệt hại 

trên 70% 

diện tích

Thiệt hại 

từ 30% 

đến 70% 

diện tích

Thiệt hại 

trên 70% 

diện tích

Thiệt hại 

từ 30% 

đến 70% 

diện tích

Thiệt hại 

trên 70% 

diện tích

Thiệt hại từ 

30% đến 

70% diện 

tích

Thiệt hại 

trên 70% 

diện tích

Thiệt hại từ 

30% đến 

70% diện tích

TT HỘ GIA ĐÌNH

Cây lúa

(Sau gieo trồng trên 45 ngày)
Cây hằng năm khác (từ 300m2 trở lên)

Kinh phí hỗ 
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38 Nguyễn Xuân Hóa 2790.9 2790.9 700         700 2,445,450      

39 Trần Viết Minh 3711.9 3711.9 -          1,855,950      

40 Trần Viết Hường 3848.7 3848.7 -          1,924,350      

41 Nguyễn Hữu Tuấn 3367.1 3367.1 -          1,683,550      

42 Nguyễn Thị Dỵ 1875.2 1875.2 -          937,600         

43 Nguyễn Hữu Huê 2727.5 2727.5 370         370 1,918,750      

44 Nguyễn Văn Kỳ 4206.4 4206.4 330         330 4,701,400      

45 Nguyễn Hữu Tuyên 3142.9 3142.9 -          1,571,450      

46 Trần Thị Xuân 5122.7 5122.7 770         770 6,277,700      

47 Trần Bá Khôi 2254.7 2254.7 1,127,350      

48 Nguyễn Thị Vỹ 3858.7 3858.7 650         650 2,904,350      

49 Nguyễn Thị Thiết 2443.4 2443.4 -          1,221,700      

50 Lê Thị Hòa 2791.3 2791.3 650         650 2,370,650      

51 Nguyễn Đắc Hiểu 1694.5 1694.5 -          847,250         

52 Nguyễn Đình Huyên 1331.4 1331.4 -          665,700         

53 Lê Hải Hưng 816 816 -          408,000         

54 Trương Anh Ngôn 1526.5 1526.5 -          763,250         

55 Nguyễn Hữu Đức Thái 3667.6 2997.6 670 -          3,332,600      

56 Nguyễn Văn Mai 5580.9 5580.9 -          2,790,450      

57 Trần Duy Hải 4028.1 4028.1 -          2,014,050      
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58 Đường Xuân Phúc 1803.5 1803.5 901,750         

59 Đường Văn Thịnh 1868.5 1868.5 320         320 2,348,500      

60 Nguyễn Thị Khả 3123.5 3123.5 -          3,123,500      

61 Nguyễn Đắc Nguyên 1669.4 1669.4 -          1,669,400      

62 Nguyễn Văn Tuấn 4152.1 3503.6 648.5 -          3,827,850      

63 Đường Thị Vượng 1477.8 1477.8 -          738,900         

64 Nguyễn Thị Lan 3877.4 3479 398.4 -          3,678,200      

65 Lê Hồng Quân 3463.7 3463.7 -          1,731,850      

66 Lê Xuân Chương 3773.6 3773.6 500         500 2,636,800      

67 Nguyễn Đức Thị 4029.6 4029.6 500         500 2,764,800      

68 Đường Thị Tuyến 1599.9 1599.9 -          1,599,900      

69 Nguyễn Hữu Đức Châu 5087 5087 1,500      1500 4,793,500      

70 Nguyễn Văn Đệ 2607.9 2607.9 -          2,607,900      

71 Trần Viết Thành 2770.3 2770.3 -          1,385,150      

72 Lê Thị Tứ 736 736 -          368,000         

73 Nguyễn Đắc Quy 2816.7 2816.7 500         500 3,566,700      

74 Nguyễn Đắc Huê 1298.5 1298.5 649,250         

75 Nguyễn Thị Mỹ 2971.9 2971.9 1,485,950      

76 Trần Viết Nghiên 3323 570 2753 1,946,500      

77 Trần Bá Dự 2355.3 2355.3 2,355,300      
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78 Trần Viết Việt 3982.1 3982.1 1,991,050      

79 Lê Xuân Long 2569 2569 1,284,500      

80 Nguyễn Đắc Quảng 3359.2 3359.2 3,359,200      

81 Phan Hoàng Trinh 2423.7 2423.7 330         330 1,706,850      

82 Lê Xuân Đống 1859 1859 929,500         

83 Nguyễn Đắc Thủy 2894.7 2894.7 350         350 1,972,350      

84 Nguyễn Văn Sơn 3290.2 3290.2 3,290,200      

85 Phan Thị Tam 1773 1773 550         550 1,711,500      

86 Nguyễn Thị Điềm 1740 1740 330         330 1,365,000      

87 Nguyễn Văn Thái 4141.8 4141.8 2,070,900      

88 Trần Bá Tùng 3270 3270 350         350 2,160,000      

89 Lê Hồng Thuận 1810 1810 1,810,000      

90 Nguyễn Đức Thuận 3720.6 3720.6 3,720,600      

91 Trần Viết Huân 4552.2 4552.2 2,276,100      

92 Nguyễn Công Lý 3198.6 3198.6 3,198,600      

93 Nguyễn Thị Mai 3358 3358 340         340 2,189,000      

94 Hoàng Thị Quế 3257.8 3257.8 550         550 4,082,800      

95 Nguyễn Hữu Hải 5079.9 2448.4 2631.5 320         320 4,244,150      

96 Trần Viết Nhượng 3084 3084 750         750 4,209,000      

97 Bùi Vĩnh Thanh 3817.5 3817.5 3,817,500      
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98 Lê Thị Thường 1200 1200 450         450 1,875,000      

99 Trần Thị Liên 500 500 500,000         

100 Trần Bá Phương 2435.8 2435.8 2,435,800      

101 Nguyễn Văn Ân 3318.9 3318.9 800         800 4,518,900      

102 Trần Viết Huấn 2535.8 2535.8 750         750 2,392,900      

103 Trần Viết Thuấn 1850 1850 1,850,000      

104 Nguyễn Minh Mai 2679.5 2679.5 1,339,750      

105 Lê Xuân Luyện 1941.8 1941.8 1,500      1500 4,191,800      

106 Trần Viết Ngô 3610.9 3610.9 3,610,900      

107 Đường Văn Tương 4067.4 4067.4 2,033,700      

108 Lê Xuân Huấn 3147.1 3147.1 3,147,100      

109 Bùi Vĩnh Toản 3210.2 3210.2 3,210,200      

110 Trần Viết Đương 1959 1959 979,500         

111 Trần Thị Oanh 1118 1118 340         340 1,069,000      

112 Nguyễn Hữu Chung 2044.5 2044.5 1,022,250      

113 Trần Bá Cường 1532 1532 766,000         

114 Trần Viết Nhị 1270.1 1270.1 1,270,100      

115 Nguyễn Hữu Vịnh 4767.7 600 4167.7 750         750 3,808,850      

116 Nguyễn Hữu Thắng 2597 2597 800         800 3,797,000      

117 Nguyễn Thị Luận 781.2 781.2 400         400 990,600         
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118 Lê Xuân Huy 2204 2204 2,204,000      

TỔNG CỘNG 339,990  106,602  233,388  23,320    -          -          -          -              23,320    -               258,275,550  


